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TÓM TẮT
Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc trên 265 bệnh nhân hen phế quản tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ từ tháng 10/2014 – 10/2015. Kết quả cho thấy: Có 100% bệnh nhân đều được chỉ định sử dụng thuốc chủ vận β2-adrenergic để kiểm soát hen, kế đến là nhóm kháng viêm corticosteroid 97,80% và nhóm xanthin 48,2%. Thuốc chủ vận β2-adrenergic kết hợp với thuốc corticosteroid chiếm tỷ lệ cao (67,4%) và đường dùng phổ biến nhất là đường tiêm tĩnh mạch kết hợp với khí dung/hít (52,8%). Có 97,7% bệnh nhân sử dụng corticoid với 3 hoạt chất chính là methylprednisolon, budesonid và flucatison. Trong đó, methylprednisolon là hoạt chất được dùng chủ yếu, chiếm 78,7% và đường dùng phổ biến của corticosteroid trong điều trị hen phế quản là dạng khí dung/hít (45,5%). Sử dụng thuốc chủ vận (2-adrenergic tác dụng ngắn bằng đơn trị liệu để giảm nhanh triệu chứng hen cấp tính (65,7%), có 27,5% bệnh nhân được xử trí cắt cơn hen bằng cách phối hợp thuốc chủ vận (2-adrenergic với corticosteroid và có 6,8% bệnh nhân được điều trị cơn hen bằng cách phối hợp 3 thuốc. Sau quá trình điều trị, có 78,2% bệnh nhân đã được kiểm soát tốt tình trạng hen – kết quả đánh giá này được dựa trên các tiêu chí lâm sàng - tiêu chí chức năng phổi và dựa trên số ngày nằm viện.
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SUMMARY

INVESTIGATING THE SITUATION OF DRUG USE AND TREATMENT EFFECTIVENESS EVALUATION FOR ASTHMA AT CAN THO TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE HOSPITAL IN 2014 -2015

Investigation the situation of drug use in 265 asthma patients at Can Tho Tuberculosis and Lung Disease Hospital from 10/2014 to 10/2015. Results showed that 100% of patients can be specified using the β2-adrenergic agonists to control asthma, followed by the group of anti-inflammatory corticosteroid was 97.80% and xanthin group 48.2%. β2-adrenergic agonists combined with corticosteroids in the treatment (67.4%) and the most common route of administration is intravenously in combination with aerosol/inhalation (52.8%). There are 97.7% of patients used corticosteroids. Three active ingredients is methylprednisolone, budesonid and flucatison. Methylprednisolone is used primarily active (78.7%). The most popular administration of corticosteroids was  aerosol /inhalation in the treatment of asthma (45.5%). The use of short-acting (2-adrenergic agonists (SABAs) monotherapy provide quick relief of acute asthma symptoms (65.7%). Combinations of β2-adrenergic agonist and corticosteroid to treat acute asthma (27,5%) and 6.8% of patients treated asthma by combining three drugs. After treatment with 78.2% of patients were well controlled asthma. The results of this assessment is based on clinical criteria - criteria based on lung function and the number of days of hospitalization.
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